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TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 

TRUNG TÂM TIN HỌC 

ĐỀ THI THỰC HÀNH 

KỲ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT 

TRÌNH ĐỘ: CƠ BẢN 

NGÀY THI: 27/08/2023 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT 

ĐỀ SỐ 4: Gồm 4 trang 

(Không tham khảo tài liệu khi làm bài thi) 

 

Chú ý: Trước khi làm bài thí sinh tạo trong đĩa D:\ (hoặc theo hướng dẫn của cán bộ coi 
thi) một thư mục có dạng sau: 
1. STT_HOTENTHISINH_CB; STT là số thứ tự của Thí sinh trong danh sách 

dự thi; 
2. HOTENTHISINH là Họ tên thí sinh (không có dấu tiếng Việt) trong danh 

sách dự thi. 
3. Các hình ảnh trong bài thi (nếu có) có thể sử dụng các hình khác để thay thế. 

Giám thị coi thi không giải thích đề thi. 
 

ĐỀ THI. 

1. PHẦN WINDOWS-INTERNET. (2đ) 

1.1. (0.5đ) Trong thư mục STT_HOTENTHISINH_CB, tạo cây thư mục như sau: 

 
1.2. (0.5) Tìm kiếm tập tin có phần mở rộng (.TXT) lớn hơn 10KB, copy 2 file tìm thấy vào 
thư mục HONGNHUNG. 

1.3. (0.5đ) Cắt màn hình kết quả tìm kiếm ở 1.2 lưu lại thành file timkiem.png trong thư mục 
STT_HOTENTHISINH_CB. 

1.4. (0.5đ) Nén thư mục HOAHONG, đổi tên thành nen.rar lưu trong thư mục 
STT_HOTENTHISINH_CB và đặt thuộc tính chỉ đọc cho tập tin này. 
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2. PHẦN WORD. (3đ) 

Tạo các nội dung theo mẫu sau trong Word và lưu thành File BaiThi_Word_CB trong thư 
mục STT_HOTENTHISINH_CB (đã tạo ra trong 1) 

 
oa không chỉ có sắc và hương...Hoa còn chuyển tải cả những thông điệp 
thầm kín. Mỗi loài hoa đều mang vẻ đẹp riêng nhưng cũng có ý nghĩa riêng 
trong cuộc sống.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 

Chú ý: phải thực hiện đúng mẫu, ảnh lấy từ file A4-CB kèm theo đề thi.  

H 
Hoa hồng được mệnh danh 
là nữ hoàng của các loài hoa 
và cũng là loài hoa biểu 
tượng cho tình yêu đôi lứa.  

 

Hoa Tulip là loài hoa giản dị hàm ý 
về một tình yêu hoàn hảo, mang ý 
nghĩa là lời tỏ bày chân thành đến 
người mình yêu thương. 

Hoa baby thể hiện một tình 
yêu vĩnh cửu, bất diệt luôn 
luôn hạnh phúc từ tình cảm 
gia đình và tình yêu đôi lứa. 

 

 Hoa hướng dương – một trong những loài hoa có màu sắc 
tươi sáng và vui nhộn, thích hợp cho một số dịp như sinh nhật 
người thân, bạn bè, các dịp chúc mừng khai trương. 

 
Vẻ đẹp tinh khôi, ngọt ngào của cẩm tú cầu sẽ khiến cho 
người nhận rung rinh ngay luôn đấy, còn ngày lễ có trang trí 
hoa này thì hết sảy, đẳng cấp luôn bạn nhé. 

 Hoa mẫu đơn là thể hiện cho sự sang trọng, quyền quý, giàu 
có, đại diện cho những người ở tầng lớp thượng lưu và là loài 
hoa sẽ đem lại vận khí tốt cho gia đình. 

 Bồ công anh có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết 
và trong sáng. Là một biểu tượng để cổ vũ bạn mạnh mẽ hơn 
trong chuyện tình cảm.  
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3. PHẦN POWER POINT. (2đ) 

Thực hiện các yêu cầu sau. Kết quả lưu lại thành File BaiThi_PowerPoint_CB trong thư 
mục STT_HOTENTHISINH_CB (đã tạo ra trong 1). 

3.1. (0.5đ) Tạo 2 Slide với background có dạng sau: 

 

 
3.2. (0.5đ) Chọn hiệu ứng Peel Off trong Transitions cho 2 Slide. Khi trình chiếu từ Slide 1 
tự chuyển sang Slide 2 sau 3 giây. 

3.3. (0.5đ Khi trình chiếu trong Slide 1, tự động xuất hiện hình tròn có dòng chữ “HOA 
MANG GIÁ TRỊ TINH THẦN”, sau đó tự động xuất hiện dòng chữ “Sức mạnh của hoa 
tươi….” 

3.4. (0.5đ) Khi trình chiếu trong Slide 2, tự động xuất hiện dòng chữ “Khi nhận được một 
đóa hoa” Với hiệu ứng Wheel và nhấn mạnh bằng hiệu ứng Brush color, sau đó tự động 
xuất hiện tuần tự các đối tượng trong SmartArt với hiệu ứng Split. 

 

________________ 

Chú ý: hiệu ứng cho các đối tượng nếu không qui định cụ thể là tùy chọn, thời gian hoạt động của 
các hiệu ứng là 1 giây.  
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4. PHẦN EXCEL. (3đ) 
Thực hiện các yêu cầu sau. Kết quả lưu lại thành File BaiThi_Excel_CB trong thư mục 
STT_HOTENTHISINH_CB (đã tạo ra trong 1). 
4.1. (0.75đ) Tạo bảng dữ liệu sau:  

 

4.2. (0.25đ) Tên phòng: dựa vào cột Lầu và cột Dãy để điền tên phòng phù hợp. vd: Lầu 2 
– Dãy B. 
4.3. (0.5đ) Số ngày ở = ngày đi – ngày đến. Nếu ngày đi bằng ngày đến thì tính 1 ngày. 
4.4. (0.25đ) Số tuần = số ngày ở / 7 chỉ lấy phần nguyên. 
4.5. (0.25đ) Số ngày lẻ là số ngày còn lại khi đổi ra tuần. 
4.6. (0.5 đ) Thành tiền = (số tuần * đơn giá tuần) + (Số ngày lẻ * đơn giá ngày). 
Trong đó.  
Đơn giá tuần: dựa vào dãy tra trong bảng phụ. Tuy nhiên tùy thuộc vào từng lầu. 
Đơn giá ngày = đơn giá tuần * 110% (tăng thêm 10%) 
4.7. (0.25đ) Sắp xếp bảng tính tăng dần theo số ngày ở. 
4.8. (0.25đ) Tính bảng thống kê theo mẫu sau. 

Dãy 
Lầu 

A B C 

Lầu 1    

 
 

 

---Hết--- 
________________ 
Chú ý: câu nào không làm được, điền dữ liệu trực tiếp (không được tính điểm) để làm câu tiếp theo.  


